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DANH SÁCH
Học sinh đăng ký tham gia cuộc thi "Sáng tạo trẻ"
Năm học 2021-2022 - Phần thi: Lập trình
	STT
	Họ và tên
	Ngày sinh
	Lớp
	Trường

	
	
	Ngày
	Tháng
	Năm
	
	

	1
	Trần Vĩnh Hưng
	30
	10
	2011
	5a1
	TH Thành Công A

	2
	Vũ Nhật Minh
	22
	9
	2011
	5a5
	TH Thành Công A

	3
	Trần Hùng Cường
	20
	3
	2011
	5a3
	TH Thành Công A

	4
	Lê Minh
	17
	4
	2012
	4a5
	TH Thành Công A

	5
	Lê Vi An
	1
	11
	2011
	5a6
	TH Thành Công A

	6
	Nguyễn Minh Khang
	22
	9
	2011
	5a6
	TH Thành Công A

	7
	Trần Ngọc Anh
	21
	5
	2012
	4a6
	TH Thành Công A

	8
	Nguyễn Tuệ Minh
	29
	7
	2012
	4a6
	TH Thành Công A

	9
	Nguyeễn Minh Phương
	15
	10
	2012
	4A2
	TH Thành Công A

	10
	Nguyễn Quang Đại
	3
	8
	2012
	4a6
	TH Thành Công A

	11
	Trần Minh Châu
	9
	9
	2011
	5a1
	TH Thành Công A

	12
	Lê Bảo Nam
	24
	3
	2012
	4A4
	TH Thành Công A

	13
	Nguyễn Quốc Bảo
	20
	3
	2011
	5a3
	TH Thành Công A

	14
	Nguyễn Đức Khôi
	11
	2
	2011
	5a3
	TH Thành Công A

	15
	Nguyễn Minh Tuệ
	28
	5
	2011
	5a3
	TH Thành Công A

	16
	Nguyễn Vương Trí Dũng
	31
	3
	2011
	5a3
	TH Thành Công A

	17
	Nguyễn Thế Hoàng
	21
	9
	2011
	5a4
	TH Thành Công A

	18
	Lê Ngọc Huyền
	7
	8
	2011
	5a4
	TH Thành Công A

	19
	Thái Quỳnh Chi
	20
	4
	2011
	5a4
	TH Thành Công A

	20
	Phan Khôi Thái
	5
	1
	2011
	5A2
	TH Thành Công A

	21
	Phạm Nhật Anh
	16
	7
	2014
	2A5
	TH Thành Công A

	22
	Lê Thanh Hải
	4
	11
	2011
	5A2
	TH Thành Công A

	23
	Nguyễn Trần Minh Khôi
	11
	6
	2011
	5A2
	TH Thành Công A

	24
	Phạm Dương Quang
	5
	4
	2011
	5A2
	TH Thành Công A

	25
	Đỗ Ngọc Khánh Duy 
	3
	3
	2011
	5A2
	TH Thành Công A

	26
	Hồ Quỳnh Anh
	22
	9
	2014
	2A6
	TH Thành Công A

	27
	Trần Thanh Dung
	12
	11
	2014
	2A6
	TH Thành Công A

	28
	Đặng Vũ Minh Tiến
	28
	9
	2014
	2A6
	TH Thành Công A

	29
	Vũ Anh Duy
	7
	12
	2012
	4A5
	TH Thành Công A

	30
	Lâm Thái Duy
	11
	8
	2013
	3a5
	TH Thành Công A

	31
	Nguễn Đình Đức
	14
	12
	2013
	3a5
	TH Thành Công A

	32
	Hoàng Bảo Sơn
	25
	12
	2013
	3a5
	TH Thành Công A

	33
	Lê Nguyễn Bảo An
	14
	2
	2013
	3a5
	TH Thành Công A

	34
	Nguyễn Hữu Linh
	19
	4
	2014
	2a5
	TH Thành Công A

	35
	Nguyễn Tuấn Minh
	29
	7
	2011
	5a6
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